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23
34.500.000         

1 Huỳnh Thị Hoanh 20/10/1948 210164273
An Đại 3, Nghĩa 

Phương

Thương 

binh 1.500.000           

2 Trần Thế Thanh Tân 20/01/1956 211284349
Năng Tây 3, Nghĩa 

Phương

Thương 

binh 1.500.000           

3 Võ Hội 20/02/1939 210936361
Năng Tây 1, Nghĩa 

Phương

Thương 

binh

Tù đày, 

BTXH, 

CCGĐCM
1.500.000           

4 Võ Thị Thọ 22/08/1949 210180480
Năng Tây 2, Nghĩa 

Phương

Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

5 Kiều Quang Trúc 01/12/1930 210164409
An Đại 2, Nghĩa 

Phương

Thương 

binh

Tù đày, 

BTXH 1.500.000           

6 Võ Hữu Tám 20/12/1957 211088605
Năng Tây 3, Nghĩa 

Phương

Thương 

binh 1.500.000           

7 Võ Đình Sang 05/02/1957 211209263
An Đại 1, Nghĩa 

Phương

Thương 

binh 1.500.000           

NCC và thân 
Trùng 

đối 

tƣợng 

NCC 

hoặc đối 

tƣợng 

khác 

trong 

Quyết 

định 

của Thủ 

Số tiền Ký nhận Ghi chú

NGHĨA PHƢƠNG (23)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TƢ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH

ĐỐI TƢỢNG NGƢỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƢỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

ĐƢỢC HỖ TRỢ DO DỊCH COVID-19

STT Họ và tên

Năm sinh

Số CMND 

/Thẻ căn 

cƣớc công 

dân

Địa chỉ, nơi cƣ 

trú



8 Tạ Ngọc Châu 10/06/1959 210184041
An Đại 3, Nghĩa 

Phương

Thương 

binh 1.500.000           

9 Nguyễn Thị Mai 01/10/1941 212596237
Năng Tây 3, Nghĩa 

Phương
Vợ LS

1.500.000           

10 Nguyễn Chúng 07/04/1934 212663783
Năng Tây 2, Nghĩa 

Phương
Cha LS

1.500.000           

11 Huỳnh Sĩ 18/06/1930 210162477
Năng Tây 2, Nghĩa 

Phương
Cha LS BTXH

1.500.000           

12 Đặng Thị Phúc 20/01/1951 210161561
Năng Tây 1, Nghĩa 

Phương

TN-Bệnh 

binh 1.500.000           

13 Phạm Thị Toan 06/04/1943 210162253
Năng Tây 3, Nghĩa 

Phương CC GĐCM 1.500.000           

14 Nguyễn Văn Hạ 15/03/1943 210162245
Năng Tây 3, Nghĩa 

Phương CC GĐCM
Tù đày

1.500.000           

15 Huỳnh Thị Kim Xuân 10/11/1936 210162380
An Đại 3, Nghĩa 

Phương CC GĐCM
BTXH

1.500.000           

16 Nguyễn Thị Yến 24/02/1930 210121824
Năng Tây 2, Nghĩa 

Phương CC GĐCM
BTXH

1.500.000           

17 Nguyễn Thị Trinh 19/01/1923 210161609
Năng Tây 1, Nghĩa 

Phương CC GĐCM
BTXH

1.500.000           

18 Đặng Thị Hoàng 20/02/1938 210161435
Năng Tây 1, Nghĩa 

Phương CC GĐCM

CĐHH, 

BTXH 1.500.000           

19 Huỳnh Thị Bốn 01/01/1936 212374555
An Đại 3, Nghĩa 

Phương

Mẹ 

VNAH

TB, 

BTXH, 

CCGĐCM
1.500.000           

20 Nguyễn Thị Anh 1920 210164168
An Đại 3, Nghĩa 

Phương

Mẹ 

VNAH
BTXH

1.500.000           

21 Lương Viễn 02/10/1945 210162028
Năng Tây 3, Nghĩa 

Phương

Tù đày

1.500.000           

22 Vó Hữu Giảng 27/01/1937 210161983
Năng Tây 3, Nghĩa 

Phương

Tù đày
BTXH

1.500.000           

23 Võ Tấn Dũng 01/01/1931 210161886
Năng Tây 2, Nghĩa 

Phương

Tù đày
BTXH

1.500.000           


